
Chưa đạt Đạt Khá Tốt

1 Vương Thị Thúy Mơ Giáo viên 1

2 Lò Thị Dum Giáo viên 1

3 Lưu Xuân Thịnh Giáo viên 1

4 Bùi Thị Thanh Tuyền Giáo viên 1

5 Trần Thị Bến Giáo viên 1

6 Lò Văn Tháp Giáo viên 1

7 Và Thị Báu Giáo viên 1

8 Phạm Thị Trăng Giáo viên 1

9 Triệu Thị Lựu Giáo viên 1

10 Lò Văn Minh Giáo viên 1

11 Khoàng Thị Thái Giáo viên 1

12 Đao Thị Noãn Giáo viên 1

13 Đặng Thị Huê Giáo viên 1

14 Bạc Thị Thuý Giáo viên 1

15 Lê Hữu Hải Giáo viên 1

16 Bùi Văn Đạt Giáo viên 1

17 Nguyễn Tiến Hoàng Giáo viên 1

18 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên 1

19 Lương Thị Hằng Giáo viên 1

20 Chu Văn Thái Giáo viên 1

21 Thào A Bằng Giáo viên 1

22 Mào Văn Khánh Giáo viên 1

23 Dương Xuân Kiên Giáo viên 1

24 Điêu Thị Dinh Giáo viên 1

25 Quàng Thị Ngân Giáo viên 1

26 Pờ Chinh Ly Giáo viên 1

27 Mào Văn Khải Giáo viên 1

Chức vụ

Kết quả đánh giá

Ghi chú
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STT Họ và tên



28 Đinh Thị Châm Giáo viên 1

29 Vàng Thị Ngọc Giáo viên 1

30 Nguyễn Trung Thành Giáo viên 1

31 Vũ Thị Nguyệt Giáo viên 1

32 Đỗ Thị Thủy Giáo viên 1

33 Hà Thị Quyên Giáo viên 1

34 Lê Thanh Kiên Giáo viên 1

35 Hà Thị Hương Lan Giáo viên 1

36 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên 1

37 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 1

38 Nguyễn Thi Hồng Nhung Giáo viên 1

39 Lý Thị Nội Giáo viên 1

40 Trần Văn Sơn Giáo viên 1

41 Phùng Minh Tuyền Giáo viên 1

42 Ngô Văn Thành Giáo viên 1

Cộng 0 0 0 42

Người tổng hợp

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hà Thị Hương Lan

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hiệu trưởng

Vũ Văn Nguyện
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